
   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt Lớp Tên giáo viên Đơn vị công tác Đơn vị chủ quản
Ghi 

chú

1 Phan Thị Nhật Trường TH Nhơn Lý PGDĐT Tp Quy Nhơn

2 Nguyễn Thị Thùy Vinh
Trường TH Số 1 TT Diêu 

Trì
PGDĐT huyện Tuy Phước

3 Trần Thị Cẩm Giang Trường TH số 1 Phước Lộc PGDĐT huyện Tuy Phước

4 Văn Thị Thùy Trang
Trường TH số 2 Phước 

Hiệp
PGDĐT huyện Tuy Phước

5 Đỗ Thị Mỹ Nhơn
Trường TH số 1 Phước 

Thành
PGDĐT huyện Tuy Phước

6 Nguyễn Thị Bích Hòa Trường TH số 1 Bình Nghi PGDĐT huyện Tây Sơn

7 Nguyễn Thị Kiều Trang Trường TH Tây An PGDĐT huyện Tây Sơn

8 Văn Thị Ngọc Linh Trường TH số 2 Bình Nghi PGDĐT huyện Tây Sơn

9 Hồ Thị Minh Như Trường TH Tây Thuận PGDĐT huyện Tây Sơn

10 Phan Thị Minh Thư Trường TH số 1 Tây Giang PGDĐT huyện Tây Sơn

11 Phạm Hoài Vi
Trường tiểu học số 1 Nhơn 

Thành
PGDĐT thị xã An Nhơn

12 Trần Thị Ngọc Trâm
Trường tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa
PGDĐT thị xã An Nhơn

13 Nguyễn Nghĩa Minh
Trường tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa
PGDĐT thị xã An Nhơn

14 Hồ Thị Thanh Hằng
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn
PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

15 Nguyễn Vi Thư 
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn
PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

16 Lý Thị Hồng Thả
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương
PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

17 Huỳnh Thị Hoài Thơm Trường Tiểu học Hoài Hải PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 8 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiểu học 7

   DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO             

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2021 - 03 HỢP PHẦN

Danh sách này bao gồm 38 giáo viên học 03 hợp phần: ( 2) Năng lực giảng dạy tiếng Anh theo chương trình môn tiếng 

Anh  trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018,  (4) Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Ngoại ngữ, (5) Tổ chức các 

hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ



Stt Lớp Tên giáo viên Đơn vị công tác Đơn vị chủ quản
Ghi 

chú

18 Hồ Thị Xuân Trinh Trường Tiểu học Hoài Hải PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

19 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Trường Tiểu học Hoài 

Hương
PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

20 Lê Thị Liệu
Trường TH số 2 Tam Quan 

Bắc
PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

21 Đỗ Thị Thu Trâm
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông
PGDĐT huyện An Lão

22 Lê Thị Thu Sang Trường TH Thị trấn An Lão PGDĐT huyện An Lão

23 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trường TH thị trấn Vân 

Canh
PGDĐT huyện Vân Canh

24 Trương Thị Cẩm Tựa Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
PGDĐT huyện Vĩnh 

Thạnh

25 Nguyễn Thị Kim Ngọc
Trường Tiểu học thị trấn 

Vĩnh Thạnh

PGDĐT huyện Vĩnh 

Thạnh

1 Lê Thị Thủy
Trường TH&THCS Nhơn 

Châu
PGDĐT TP Quy Nhơn

2 Nguyễn Lâm Tùng Trường THCS Phước Thành PGDĐT huyện Tuy Phước

3 Đào Thị Hồ Thủy
Trường THCS TT Tuy 

Phước
PGDĐT huyện Tuy Phước

4 Nguyễn Hữu Lễ
Trường THCS TT Tuy 

Phước
PGDĐT huyện Tuy Phước

5 Hồ Xuân Anh Trường THCS Trần Bá PGDĐT huyện Tuy Phước

6
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh
Trường THCS Trần Bá PGDĐT huyện Tuy Phước

7 Phí Thị Thu Đông Trường THCS Tây An PGDĐT huyện Tây Sơn

8
Nguyễn Dương Xuân 

Thủy 
Trường THCS Hoài Đức PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

9 Đặng Thị Xuân Tuyền Trường THCS Hoài Hải PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

10
Trần Nguyễn Thiên 

Hương
Trường THCS Bồng Sơn PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

11 Nguyễn Ngọc Thiện Trường THCS Hoài Hương PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Hoài Hương PGDĐT thị xã Hoài Nhơn

13 Trương Thị Thu Sương
Trường PTDTBT THCS 

Vĩnh Sơn

PGDĐT huyện Vĩnh 

Thạnh

THCS 8
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